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        THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
THUẾ CƠ SỞ 9 TỈNH LÂM ĐỒNG

                     DANH SÁCH TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
                      NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ 

                      (Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-TCS9 ngày 15/7/2026 của Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng)

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Số nhà/Đường phố Xã/phường Lý do công khai

1 3401235967 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CAO THANH
HOÀNG Tổ 1, khu phố 1 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

2 3401285090 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  ĐINH TOÀN LAGI Trại cá, Đường Đào Duy Từ Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

3 3401229850 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỒ
BƠI PHAN LÊ 99 Hai Bà Trưng, thôn Đức Tài 1 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

4 3401075199 CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN - ĐỨC LINH Tổ 3, Khu phố 6 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

5 3401220696 CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÍN ĐỨC SÀI
GÒN 185 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

6 3401228173 CÔNG TY TNHH TÂM TÙNG HƯNG PHÁT Thôn 6 Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

7 3401171921 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI CÁT Thôn 4 Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

8 3401036104 CÔNG TY TNHH TIỆM VÀNG TRIẾT Thôn 3 Xã Bắc Ruộng NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

9 3401279026 CÔNG TY TNHH THUẦN NÔNG XANH 22 Đinh Công Tráng, thôn Hiệp
Tiến Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

10 3401282621 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HUY KHIÊM Số 275, đường Độc Lập, thôn Lạc
Hưng 2 Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

11 3401252994 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC KHẢ HÂN Tổ 2, Thôn 5 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

12 3401112644 CÔNG TY TNHH TM DV ĐO ĐẠC LỘC MAI Thôn Đông Tân Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

13 3401252761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
THỊNH PHÁT BN 30 Đinh Bộ Lĩnh Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực
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14 3401165075 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU
PHÚC AN Thôn Nam Hà Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

15 3401244094 CÔNG TY TNHH KIỀU NGA BÌNH THUẬN Khu phố 4 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

16 3401042468 Doanh Nghiệp TN Kim Sang Khánh Tổ 6, Khu phố 4 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

17 0301419764-001 Trang Trại Minh Tâm Xã Suối Kiết Xã Suối Kiết NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

18 0302192499-002 Chi Nhánh Cty Cổ Phần Đức Khải Tại Bình Thuận Thôn 2 - Xã Tân Đức Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

19 0302394921-001 CÔNG TY TNHH ĐA QUỐC  - CHI NHÁNH TẠI
LA GI Thôn Tam Tân Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

20 0302460740-001 Chi Nhánh Công Ty CP Bắc Sơn P2-32 Bến Chương Dương - Phước
Lộc Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

21 0302348354-005
Điện năng lượng mặt trời mái nhà xưởng trụ điện-
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài
Gòn

thôn Đông Thuận Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

22 0302348354-006
Điện NLMT mái nhà xưởng cống ly tâm và nhà tập
thể-Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng
Sài Gòn

thôn Đông Thuận Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

23 0302348354-007 Điện NLMT mái nhà kho chứa thành phẩm - Công
Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn thôn Đông Thuận Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

24 0302348354-008 Điện NLMT mái nhà xưởng gạch BLOCK - Công
Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn thôn Đông Thuận Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

25 0304364584-001 Xưởng SX Nước Khoáng ĐaKai - CN Cty CP Nước
Khoáng ĐaKai Thôn 17 - Xã Đa Kai Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

26 0303916465-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Mạnh 236 Đường 3/2 - TT Đức Tài Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

27 0302950583-001
CHI NHÁNH CỬA HÀNG PHÂN BÓN ĐẠI
NHẬT PHÁT - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT &
THƯƠNG MẠI ĐẠI NHẬT PHÁT

Thôn 2 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

28 0302983116-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm
Nhật Hồng Thôn Nam Hà Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

29 0302918974-002 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
NGÂN HOA Thôn 1 Xã Tân Minh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực
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30 0308833188 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương
Mại Cao Thành Phát Khu phố 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

31 0309019609-002 Chi Nhánh Công Ty CP ân Lộc Phát Tại Bình Thuận Số 348 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

32 0312087302-090 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN ĐỨC LINH -
CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS 45 Lê Quý Đôn Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

33 0312087302-091 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN TÁNH LINH -
CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

Số 26, Đường Lê Văn Triều, Khu
phố Lạc Thuận Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

34 0313110321-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Nha Mỹ Tại Bình
Thuận 68D Khu phố 2, đường Lê Lợi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

35 0313209137-002 CHI NHÁNH BÌNH THUẬN - CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DSS 37 Phạm Hồng Thái Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

36 0312902483-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Hải Sản Biển Xanh Đội 6, Thôn Cam Bình Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

37 0314301431-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LAGI - CÔNG TY
TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HPWIN Số 207 đường Lê Lợi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

38 0314311775-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC TÍN Quốc Lộ 55, Thôn 3 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

39 0313975269-001 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VIỆT ĐĂNG
QUANG - CHI NHÁNH LAGI 428 Thống Nhất, Khu phố 5 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

40 0315169070-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐA PHƯƠNG
HOÀNG YẾN

Hẻm 10 đường Đinh Công Tráng,
thôn Hiệp Tiến Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

41 0315462689-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HƯỚNG ĐẠO
VIỆT NAM - TRẠI TRƯỜNG CỜ LAU Trang Trại Đài Nước, KP1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

42 0316193301-001 CHI NHÁNH I CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG DU LỊCH VÀ GIẢI TRÍ MAI GIA Số 17 Đường 47, Xóm 1, Thôn 3 Xã Nghị Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

43 0316121716-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY
DỰNG ĐỨC PHÚ

140 Trần Hưng Đạo Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

44 0317050225-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
SƠN MỸ Số Nhà 89, Quốc Lộ 55, Thôn 4 Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

45 1201579300-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY
SẢN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TÂM TẠI
BÌNH THUẬN

Thôn Bình An 3 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

46 1100713599-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH TM & Đầu Tư Tâm
Minh Thôn 4 - Xã Tân Phúc Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực
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47 2000499569-002 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế
Toán Nhật Khánh Tại Lagi 127 Ngô Quyền Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

48 2700947953-011 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ BẢO CHÂU
- CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Thôn 2B Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

49 3400889290 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Karaokê Cửa Sổ Đường Nguyễn Công Trứ, Tổ 6,
Khu phố 5 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

50 3400889300 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Sản
Xuất Thép Xuân Bảo Số 94 Ngô Quyền Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

51 3400892254 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Thìn Thôn 5 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

52 3400892261 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Lai Số 48 Trần Hưng Đạo Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

53 3400894903 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên
Nhà Hàng Khách Sạn Toàn Minh 391 THống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

54 3401011283 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Rồng Bay Đường Nguyễn Trãi, Thôn Tân Lý
1 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

55 3401080368 Công Ty TNHH Cao Su Kim Ngọc Tổ 10, Khu phố 9 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

56 3401081072 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đăng Khoa La Gi Khu phố 4 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

57 3401083873 Doanh Nghiệp TN Triệu Triết Thôn 7 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

58 3401084563 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Lagi 40, đường số 20, Thôn Đông
Thanh Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

59 3401146851 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÚ ANH
CASHEWS Số 172, đường ĐT720, Thôn 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

60 3401189439 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI MINH NGÀ 987 QL 55 Thôn Bàu Giêng Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

61 3401190089 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
PHAN UY số 44, đường Phạm Hồng Thái Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

62 3401191639 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI
LÂM TRÀ 54 Trần Bình Trọng Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

63 3401233279 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC BIỂU DIỄN CA
NHẠC TRỌNG TÌNH Tổ 6, thôn 5 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

64 3400896643 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Phú Bình
Thuận Thôn Đá Mài 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực
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65 3400898249 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mé Pu Thôn 3 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

66 3401030776 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lagi Số 147B Lê Lợi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

67 3401031434 Công Ty TNHH Tống Gia Hưng Thôn 2 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

68 3401084926 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Đóng Chai
Yến Lộc

10 đường 31 ĐT 717, Xóm 4, Thôn
2 Xã Nghị Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

69 3401086169 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Su Hồng Phát Thôn 4 Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

70 3401149524 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔ TÔ
SURE 19 Nguyễn Đình Chiểu Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

71 3401150093 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THÔNG TIN - LIÊN
LẠC HỒNG ÂN Tổ 9, khu phố 9 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

72 3401193033 CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
TÂN THẮNG Số nhà 22, đường số 18 Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

73 3401194069 CÔNG TY TNHH TM DV XD V PHUOC 218 Đường DT766, Tổ 12, Thôn 8 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

74 3401234924 CÔNG TY TNHH TM DV MINH TRIẾT Xóm 3, Thôn 5 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

75 3400899316 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hương - Bình Thuận Thôn 1 Xã Tân Minh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

76 3400899690 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Ba Cúc - La Gi Số 1 Bến Chương Dương Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

77 3400900057 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch
Vụ Thể Thao Hải Hà Quốc lộ 1A, thôn 1 Xã Tân Minh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

78 3400907398 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dạ Thảo - Lagi Số 333 Thống Nhất, Khu phố 1 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

79 3401032413 Doanh Nghiệp TN Xe Buýt Cát Tường Tổ 2, Khu phố Lạc Hóa 1 Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

80 3401034033 Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Nice 1 Đường Nguyễn Trường Tộ, Khu
phố 3 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

81 3401034442 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGỌC QUÝ Thôn 4 Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

82 3401150625 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP XUÂN BẢO Số 88 Ngô Quyền, khu phố 5 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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83 3401151675 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ
CAO HD Xóm 1, khu phố 4 Xã Tân Minh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

84 3401237097 CÔNG TY TNHH NHO RỪNG THIÊN THẢO
ĐƯỜNG 165 Lý Thái Tổ Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

85 3401237932 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BẮC
TRUNG NAM VIỆT SANG 460 Đường Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

86 3400913602 Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Phương Uyên Thôn 3 Xã Bắc Ruộng NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

87 3400913627 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Gia Dụng Tân
Hoàng Phát Số 310 Thống Nhất, Khu phố 2 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

88 3400914123 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch
Vụ Truyền Thông Hoàng Tuấn

Số 43 Cách mạng tháng 8, Khu
phố 4 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

89 3401036270 Doanh Nghiệp TN Đoàn Minh Tiến Số 458 Đường Tôn Đức Thắng Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

90 3401037919 Doanh Nghiệp TN Sản Xuất Công Trí Thôn 4 Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

91 3401041055 Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Cao Su
Thiện Thảo Khu phố 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

92 3401041538 HTX Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tà Pao Thôn 2 Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

93 3401091835 Công Ty TNHH Minh Giang Bình Thuận Đường Nguyễn Chí Thanh, Thôn
Bình An 2 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

94 3401092839 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch
Vụ Tin Học Trí Nhân 65 Trần Hưng Đạo Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

95 3401152968 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHÀ SẠCH LA GI 444 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

96 3401153249 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN
KIỀU 255 Cách Mạng Tháng Tám, Kp 3 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

97 3401196789 CÔNG TY CỔ PHẦN MOLILAND Đường số 7, Thôn Gò Đồn Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

98 3401198472 CÔNG TY TNHH HÂN THIỆN THẢO 182 Tôn Đức Thắng Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

99 3401241304 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THI CÔNG ĐIỆN
NƯỚC TRANG HOÀNG GIA Số 37 Đường 37, Xóm 6, Thôn 3 Xã Nghị Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

100 3400915550 Công Ty TNHH Thương Mại Huy Tú Khu phố 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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101 3400916473 Công Ty TNHH Thanh Hải - Bình Thuận Thôn Hiệp Hòa Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

102 3401041633 Công Ty TNHH Gỗ An Bình Phát Khu phố 9 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

103 3401097668 Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Thanh Hiệp 319 Thống Nhất, KP2 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

104 3401098904 Công Ty TNHH Sản Xuất - Tm - Xây Dựng Quốc
Phong Thôn Bình An 3 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

105 3401153908 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT GẠCH
BLOCK CƯỜNG MẾN Tổ 8, khu phố 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

106 3401154771 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN HỒ LÂN Thôn Hồ Lân Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

107 3401155990 CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HẢI
HÒA PHÁT Khu phố 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

108 3401199959 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÁT Đường số 7, Thôn Gò Đồn Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

109 3401199998 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG Đường số 7, Thôn Gò Đồn Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

110 3401243189 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG
VIETHOME 185 Đường số 7 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

111 3400918103 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sân Bóng Bình An Khu phố 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

112 3400918135 Công Ty TNHH Bất Động Sản - Thương Mại - Dịch
Vụ Thái Bình Dương Số 391 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

113 3400919629 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Huỳnh Trú Thôn 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

114 3401045204 Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Nhật Anh Số 287 đường 3/2, Khu phố 9 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

115 3401047000 Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Kim Sương Số 124 - DH - MêPu - ĐaKai Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

116 3401100279 Công Ty TNHH Văn Kiểm Số 84 Đường ĐT710, Thôn 2 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

117 3401100617 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Hồng -
Hàm Tân 653 Thôn Gò Găng Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

118 3401156514 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM
NƯƠNG

Số 79 đường Cách Mạng Tháng
Tám, Khu phố 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực
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119 3401156962 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THÁC 3 TẦNG Thôn 11 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

120 3401202697 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM MINH HẠO thôn 4 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

121 3401202954 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG
PHÁT BÌNH THUẬN 520 Lý Thái Tổ Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

122 3401247105 CÔNG TY TNHH TM & DV YẾN AN NAM Thửa Đất Số 111, Tờ Bản Đồ Số
37, Khu Phố 10 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

123 3401247306 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ẨM
THỰC AN PHÁT 70 Tôn Đức Thắng, Khu Phố 5 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

124 3401248349 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU KHẢI ANH 404 Quốc lộ 1A, Thôn 2 Xã Tân Minh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

125 3400921956 Công Ty TNHH Trồng Cây Cao Su Toàn Phát Thôn 3 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

126 3400922117 Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Đô Số 129 Nguyễn Trãi, Khu phố 2 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

127 3400922131 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện
Trường Thịnh Số 424 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

128 3400923784 Công Ty TNHH Taxi Lagi Số 32 Thống Nhất Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

129 3401047882 Công Ty TNHH Bình Duyên Hải Thôn Mũi Đá Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

130 3401159314 DOANH NGHIỆP TN SHELLFISH LAGI 65 Nguyễn Du Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

131 3401159586 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP KIM LAN Số 12 Thôn Đá Mài 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

132 3401249173 CÔNG TY TNHH NHỰA NGỌC NGUYÊN 168 ĐT 766 Tổ 5, Thôn 8 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

133 3401250387 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP
NGỌC TRINH Số 143 đường 720 thôn 5 Xã Tân Minh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

134 3401250820 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HÙNG BÌNH Số 113 Ngô Quyền, khu phố 5 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

135 3500381775-001 Chi Nhánh DNTN Xăng Dầu Thiên Ân Xóm 3 - Tân Long - Tân Bình Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

136 3400924675 Doanh Nghiệp TN Nguyễn Trí Du Tổ 2, Thôn 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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137 3400928895 Công Ty TNHH Trang Trại Chăn Nuôi Anh Nghĩa Thôn Suối Bang Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

138 3400929874 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sanh
Thành Phát Thôn 7 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

139 3401051751 Doanh Nghiệp TN Phiên Hiệp Xóm 4, Thôn 3 Xã Nghị Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

140 3401108158 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN CƯỜNG THÀNH 45 đường 22,Tổ 9, Thôn 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

141 3401164836 CÔNG TY TNHH THÀNH HOÀNG CƯỜNG Thôn Nam Hà Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

142 3401164970 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT
XÂY DỰNG YẾN VIỆT 136 đường 3/2 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

143 3401251292 CÔNG TY TNHH LAYLA GARDEN 251 Lê Thánh Tôn, thôn Hiệp Lễ Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

144 3401253074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU LỢI PHÁT 46 46 Lý Tự Trọng, Tổ 5, Khu phố 4 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

145 3401254328 CÔNG TY TNHH PHÚC TRÍ NHƯ Ý Số 25 đường ĐT766, thôn 4 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

146 3400936303 Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh - Tin Học
Văn Cao Số 25 Lê Hồng Phong Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

147 3400937191 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và ăn Uống
Nhật Tân Thôn 4 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

148 3401054311 Doanh Nghiệp TN Nguyễn Gia Phát Bình Thuận Số 42 đường số 13 Xóm 2 Thôn 2 Xã Nghị Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

149 3401055876 Công Ty CP Du Lịch Và Dịch Vụ Giải Trí Sago
Lagi Thôn Hiệp Tiến Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

150 3401111471 CÔNG TY TNHH KD - XNK CƯỜNG THỊNH Thôn 2 Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

151 3401112348 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Ngân Hà 340 đường 3/2, Tổ 10, Khu phố 9 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

152 3401166625 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN 14 đường Quỳnh Lưu Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

153 3401169288
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY
DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
THƯƠNG NGA

79 đường ĐT 720, thôn 4 Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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154 3401169496 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 9 Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

155 3401169707 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỘC TIẾN
PHÁT 39 Chu Văn An Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

156 3401170043 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG
AN VIỆT 130 Nguyễn Trãi, KP7 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

157 3401257103 CÔNG TY TNHH TMDV MM LAND 24/56 Nguyễn Tri Phương, thôn
Bình An Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

158 3400953281 Công Ty TNHH Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu
Thiện Thịnh Khu phố 3 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

159 3401120444 DOANH NGHIỆP TN HẢI SẢN CHÍN LÒNG -
LAGI Lô 12CC, nhà lồng, Cảng Lagi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

160 3401172516 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THÁI
BÌNH Thôn 1 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

161 3401172844 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÍN LÊ Thôn 6 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

162 3401173125 CÔNG TY TNHH TM XNK THỦY HẢI SẢN
ĐỨC NGUYỄN Lô D10, Cảng Cá LaGi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

163 3401212342 CÔNG TY TNHH ALLYBUILD HOÀNG MY Khu phố 3 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

164 3400964597 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại - Điện Tử
Tấn Lộc Thôn 1 Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

165 3400967277 Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Đức Vũ Số 363 đường 3/2, Khu phố 9 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

166 3400968023 Công Ty TNHH Mtv Thủy Sản Ngân Hoa Khu phố 6 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

167 3401058940 CÔNG TY TNHH HỢP QUYÊN Thôn 2 Xã Suối Kiết NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

168 3401059750 Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Bình Thuận Số 98 Nguyễn Huệ, Khu phố 3 Xã Tân Minh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

169 3401125918 Công Ty TNHH Thành Đạt Tánh Linh Tổ 3, KP Lạc Hóa II Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

170 3401174778 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ ĐTC 193 Trần Hưng Đạo, KP Lạc Hưng
2 Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

171 3401176253 CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI
THÀNH SƠN Thôn Bàu Giêng Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực
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172 3401176278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ
DU LỊCH THU HƯƠNG BÌNH THUẬN

Số 16, Đường số 20, Thôn Đông
Hòa Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

173 3401215350 CÔNG TY TNHH JOLINO PHAM Tổ 5, Khu phố 10 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

174 3401217277 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI NGUYỄN LÊ 290 Nguyễn Trường Tộ, Khu phố 3 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

175 3400976659 Doanh Nghiệp TN Sản Xuất Gạch Trường Thịnh Thôn 6 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

176 3400980253 Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Hoàng Thoa Thôn Phú Thuận Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

177 3401060146-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại
Và Dịch Vụ Du Lịch Liên Việt Tại Lagi 127 Ngô Quyền Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

178 3401060548 Công Ty TNHH Hồng Hưng Phát Thôn Đông Hiệp Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

179 3401061206 Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận Tải Đức Duy Số 76 đường Trần Hưng Đạo Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

180 3401063281 Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Việt Hải Khu phố 6 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

181 3401063683 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuân Khang Số 56 đường Hai Bà Trưng Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

182 3401130298 Doanh Nghiệp TN Thái Phạm 64 Nguyễn Ngọc Kỳ, khu phố 1 Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

183 3401276794 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC
GIA PHONG Đường số 27, Thôn Đức Tín 8 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

184 3500589371-002 Công Ty CP Ti Tan - Chi Nhánh Bình Thuận 70 Lê Lợi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

185 3400878595 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Danh Số 409 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

186 3400879655 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ánh Huy Số 284 đường 3/2 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

187 3400879662 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Đại
Thắng Khu phố 8 Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

188 3400982395 Công Ty TNHH Mtv Sx Gạch Trường Thịnh Thôn 6 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

189 3400984995 Doanh Nghiệp TN Sản Xuất Gỗ Hải Hưng Số 7, Đường 9, Xóm 11, Thôn 2 Xã Bắc Ruộng NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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190 3400985036 Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Tiến Lô D8-D9 Cảng cá La Gi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

191 3400986181 Công Ty TNHH Phân Bón Và Lúa Gạo Đại Nhật
Phát Thôn 6 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

192 3400987611 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Tường Vy Thôn 5 Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

193 3401065257 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRẦN TRÚC Khu phố 5 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

194 3401065708 CÔNG TY TNHH NGÔ QUANG PHÚ Thôn Cô Kiều Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

195 3401065722 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Eco Trading Thôn 1 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

196 3401131573 Công Ty TNHH Tố Tâm - Tánh Linh Xóm 2, Thôn 2 Xã Suối Kiết NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

197 3401134870-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP QUỐC TRÍ
BÌNH THUẬN

129 đường Hùng Vương, khu phố
1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

198 3401220262 CÔNG TY TNHH IN VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ
GIẤY HẢI ĐĂNG Quốc lộ 55, khu phố 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

199 3401221717 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ
XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ART.CO 05 đường Nguyễn Công Trứ Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

200 3400881534 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương
Mại Tân Xuân Thôn Láng Gòn 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

201 3401069861 Công Ty TNHH Khai Thác Lâm Sinh Tài Số 44 Quốc lộ 55, Thôn Phú Thuận Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

202 3401071557 Công Ty TNHH Hoàng Thùy Minh Xóm 3, Thôn 3 Xã Suối Kiết NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

203 3401071645 Công Ty TNHH Quang Vinh - Hàm Tân Khu phố 5 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

204 3401071807 Doanh Nghiệp TN Cao Su Nga Tiến Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu
phố 5 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

205 3401135680 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
TRANG TRẠI SƠN MỸ Thôn 2 Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

206 3400882055 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Đạt Phát Khu phố 5 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

207 3400882175 Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Đạt Số 309 Thống Nhất, Khu phố 1 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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208 3401073025 Doanh Nghiệp TN Vinh Loan Thôn 8 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

209 3401073032 Doanh Nghiệp TN Cao Su Thuận Liên Khu phố 8 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

210 3401073272 Công Ty TNHH Hân Dũng - Hàm Tân Khu phố 3 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

211 3401073360 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Ngọc Phượng 713 Quốc lộ 55, Thôn Láng Gòn 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

212 3401073875 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trúc Lâm HT Thôn Phò Trì Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

213 3401141892 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TMDV LAGI PHÁT Khu phố 1 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

214 3401185145 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ SẢN
XUẤT GỖ TÂN THẮNG LỢI Thôn Phò Trì Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

215 3401185427 CÔNG TY TNHH AN HƯNG LAGI 192 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố
7 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

216 3400888339 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng Minh Thơ Khu phố 1 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

217 3401003317 Doanh Nghiệp TN Phan Thị Hư Lô 7, Nhà lồng 2 Cảng cá La Gi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

218 3401077397 Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Gạch
Không Nung Lạc Tánh Khu phố Lạc Hưng I Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

219 3401078753 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng
Bảo Phú Thôn Thắng Hải Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

220 3401142409 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
THẨM KỲ Số 247 Ngô Quyền Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

221 3401143226 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIÊN AN PHÚC Số 126 Thống Nhất Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

222 3400138657 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thịnh Thôn II Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

223 3400154232 HTX 19/5 Tân An Đường Thống Nhất -Xã Tân An Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

224 3400307376 DNTN Mai Châu Thôn 6 - Mepu Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

225 3400310354 DNTN Đồng tâm Tổ 5 - Thôn 1A - Xã Trà Tân Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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226 3400312062 Hợp Tác Xã Minh Nghĩa KP 3 - Tân Minh Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

227 3400449677 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SIÊU TỐC ĐT 766 thôn 4 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

228 3400450464 Công Ty TNHH Sản Xuất TM DV Vạn Phát Lộc Quốc Lộ 55 - Xã Tân Phước Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

229 3400832576 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải
Phúc Tiến Khu phố 8 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

230 3400322247 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tiến Sơn Thôn Hiệp An Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

231 3400327326 DNTN Xăng Dầu Đăng Quang Thôn 2 - Đức Chính Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

232 3400861520 Công Ty TNHH TM DV Xây Dựng Hoà Hưng Thôn Đông Hiệp Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

233 3400182198 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Tánh Linh số 106 đường 25-12 Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

234 3400339561 DNTN Nông sản Kim Thành Thôn 1 - Nghị Đức Xã Nghị Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

235 3400472997-001 Cửa Hàng Mua Bán Xe Máy Tư Anh Chi Nhánh
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Anh Thôn 8 Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

236 3400474095 Công Ty TNHH TM DV Xây Dựng Thuận Phát 51 QL55 - Tân Thiện Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

237 3400475437 Công Ty TNHH Tân Thuận Thôn 1 - Xã Tân Phúc Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

238 3400870596 Công Ty TNHH TM & Du Lịch Cam Bình 10 Thống Nhất Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

239 3400183804-001 Cửa Hàng ủy Nhiệm Head Honda VN - Chi Nhánh
Cty TNHH Công Nghiệp & TM Hoà Hưng 72 Lê Lợi - Phước Hội Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

240 3400355588 DNTN Mộc Gia Dụng Phong Vũ Thôn 7 - Võ Xu Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

241 3400356172 Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Tánh Linh Lạc Thuận - TT Lạc Tánh Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

242 3400356373 DNTN TM Mai Tuấn Thôn 2 - Vũ Hòa Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

243 3400484537 DNTN Phúc Lộc Toàn Tổ 3, Thôn 4 - Xã Đức Hạnh Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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244 3400568226 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hiển Số 414/3 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

245 3400570095 Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Thành
Công Thôn 2 - Xã Sơn Mỹ Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

246 3400756653 Công Ty CP Hương Giang Thôn Bình An - Xã Tân Bình Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

247 3400758160 Công Ty TNHH Phú Mỹ Sơn Thôn Hiệp An Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

248 3400769363 Doanh Nghiệp TN Nhật Anh Trường Thôn 1 Gia An Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

249 3400832791 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thúy Tuy Số 136 Thống Nhất, Khu phố 10 Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

250 3400363282 DNTN Minh Truyền 113 Lê Lợi - Lagi Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

251 3400486855 DNTN Thuận Kiều Thôn 3 - Xã Gia An Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

252 3400488193 DNTN TM DV Minh Hà 28 Nguyễn Trường Tộ - Tân Thiện Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

253 3400574237 Công Ty TNHH Hồng Quang 389 Nguyễn Trường Tộ - Tân An Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

254 3400578305 DNTN Gạch ngói Thành Công Xóm 3, thôn 1, xã Gia An Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

255 3400776667 Công Ty TNHH Tam Lộc Thôn 4 Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

256 3400843521 Công Ty TNHH Tuấn Anh Đường Lê Hồng Phong - Kp 5 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

257 3400490266 DNTN Trường An Thôn 2 - Đức Chính Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

258 3400491929 Công Ty TNHH SX TM & DV Kính Mai Thôn 2 - Xã Gia Huynh Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

259 3400494461 DNTN Viễn Thông Hưng Phát 200 Lê Lợi - Phước Hội Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

260 3400596537 Công Ty TNHH Phi Lục 114 Thống Nhất - Phước Hội Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

261 3400784241 Công Ty TNHH Thảo Minh 338 Thống Nhất - P. Tân Thiện Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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262 3400793020 DNTN Tiện Lợi Đức Linh Thôn 9 - TT Đức Tài Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

263 3400497127 DNTN Phương Khanh Thôn 7 Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

264 3400497328 Công Ty TNHH SX Giống & Chăn Nuôi Đạt Phát Thôn 2 - Xã Mê Pu Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

265 3400854869 Công Ty TNHH Khoáng Sản Hoàng Minh Số 11 Nguyễn Công Trứ, khu Phố
5 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

266 3400378352 DNTN Châu Long Thôn 1 - Xã Đức Hạnh Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

267 3400498628 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI
TRUNG HIẾU Thôn Láng Gòn Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

268 3400602910 Doanh Nghiệp TN May Len Hoàng Long Thôn Gò Đồn Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

269 3400614659 DNTN Minh Hải Xóm 4 Thôn 3 - Xã Bắc Ruộng Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

270 3400615733 Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư XD Hoàng Gia
Phú Thôn 3 - Xã Gia An Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

271 3400805702 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Loan Đường CMT8, khu phố 4 Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

272 3400855076 Công ty TNHH Xây Dựng Thảo Chi Thôn 2 Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

273 3400855083 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG
THÀNH DƯƠNG Số 685 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

274 3400856249 Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Bình Tân 218 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

275 3400856270 Công Ty TNHH Việt Phương 09 Bác ái Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

276 3400857186 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại
Trường Long Thôn 10 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

277 3400857323-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu
Hạn Tuấn Hải Số 711 Thống Nhất Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

278 3400857771 Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Hoàng Thôn Hiệp Hoà Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

279 3400188619 XN Xây Lắp Bảo Sơn Thôn Lạc Thuận - TT Lạc Tánh Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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280 3400385261 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thiên Phú Số 132 Nguyễn Trãi Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

281 3400807900 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng B.S Thôn 4 Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

282 3400807996 DNTN Hưng Phát Tổ 4 Thôn 3 - Xã Mêpu Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

283 3400859426 Công Ty TNHH Trồng Rừng Hoà Hưng Thôn 1 Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

284 3400400488 DNTN Xí Nghiệp Xây Lắp Vũ Linh TT lạc Tánh Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

285 3400401643 Hợp Tác Xã Công Nông Trường Sơn Thôn 4- Khu Dự án- Xã Sơn Mỹ Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

286 3400405380 Công Ty TNHH SX TM & DV Phát Lệ H150 Nguyễn Trường Tộ - Xã Tân
Thiện Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

287 3400508361 Công Ty TNHH TM DV Vận Tải Xuân Hiệp Thôn 5 - Xã Huy Khiêm Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

288 3400510385 Công Ty TNHH Liên Hữu Thôn 2 - Xã Tân Phúc Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

289 3400630354 HTX SX Kinh Doanh Tổng Hợp 22/4 Thôn Bàu Giêng - Xã Tân Thắng Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

290 3400810332 DNTN Tâm Tùng Thôn 5 - Xã Đa Kai Xã Nam Thành NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

291 3400810445 Công Ty TNHH Du Lịch Đắc Hòa Thôn Hiệp An Xã Tân Hải NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

292 3400813460 Công Ty TNHH Sản Xuất TM DV Hồng Ngọc Kp 3 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

293 3400813862 Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đại
Thành Đạt Thôn 4 - Xã Vũ Hoà Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

294 3400268790 DNTN Minh Tuấn Thôn 2 - Đồng Kho Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

295 3400272645 DNTN Xây Lắp Yên Phát Xóm 3 Thôn Phú Thuận - Xã Đức
Thuận Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

296 3400416992-005 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân Khu phố 3 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

297 3400416992-009 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai La Gi Số 26 Hoàng Diệu Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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298 3400418213 DNTN Vân Kiều Thôn 5 - Xã Huy Khiêm Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

299 3400817271 CÔNG TY TNHH KIM OANH Kp 1 - TT Tân Nghĩa Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

300 3400818204 Công Ty TNHH TM DV Lạc Đức 206 Ngô Quyền - P. Tân An Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

301 3400430027 DNTN Toàn Trân Kp 4 - TT Tân Nghĩa Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

302 3400824737 Công Ty CP Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Gỗ Tân
Thắng Thôn Cô Kiều Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

303 3400294085 DNTN Mai Anh Cảng Cá Lagi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

304 3400294303 DNTN Sao Mai Thôn 5 - TT Đức Tài Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

305 3400295346 DNTN Kim An Xóm 2 - Tân Nghĩa Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

306 3400433469 Công Ty TNHH Nam Trung 93 Nguyễn Ngọc Kỳ - Lagi Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

307 3400438749 DNTN Đức Tâm Thôn 4 - Võ Xu Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

308 3400172785 HTX Công Nghiệp XD Quyết Thắng 25 Đường Thống Nhất -  Khu Phố
6 -  La Gi Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

309 3400303029 CÔNG TY TNHH  VƯƠNG LINH Thôn 1 Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

310 3400303540 DNTN Tạo Lập Đồi Giang - Lạc Tánh - TT Lạc
Tánh Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

311 3400443273 DNTN Phúc Sơn Thôn Hiệp Hòa - Xã Tân Hải Phường La Gi NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

312 3400446556 DNTN Tư vấn Xây Dựng Sanh Thành Thôn 1 - Xã Đức Chính Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

313 3400517479 DNTN Kinh Tế - Kỹ Thuật Miền Núi Thôn 3 - Đức Tân Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

314 3400519194 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hương Số 72A Lê Lợi Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

315 3400718305 Công Ty TNHH An Huy 254 Đường 3/2 - TT Đức Tài Xã Hoài Đức NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực
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316 3502365264-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MẪN
NHI TẠI BÌNH THUẬN Tổ 6, thôn Thắng Hải Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

317 3600885617-004 Công Ty TNHH Huỳnh Gia Phúc - Chi Nhánh La Gi Tổ 21, thôn Phước Tiến Phường Phước Hội NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

318 3600791493-001 Chi Nhánh Thắng Hải - DNTN Bảy Khàng Thôn Suối Tứ Xã Sơn Mỹ NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

319 3600628722-001 Chi Nhánh DNTN Thương Mại Vận Tải  Xăng Dầu
Toàn Dung Khu phố 2 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

320 3603559160-005 CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY TNHH SĂM LỐP Ô
TÔ TIẾN LUÂN ĐT766 , Thôn Đông Tân Xã Trà Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

321 3603681594-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÀM TÂN
SOLAR FARM TẠI BÌNH THUẬN Thôn 5 Xã Tân Minh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

322 3701631376-002
CHI NHÁNH TẠI BÌNH THUẬN - CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XỬ LÝ MÔI
TRƯỜNG THANH LONG

Thôn 8 Xã Tánh Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ
tục chấm dứt hiệu lực

323 3603047395-001 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC
LỘC VẠN PHÁT - CHI NHÁNH HÀM TÂN Xóm 3, Thôn Láng Gòn 1 Xã Hàm Tân NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

324 4300218491-001 Chi Nhánh Tại Bình Thuận - DNTN Xí Nghiệp Chế
Biến Gỗ 19/8 Mộ Đức Thôn 1 - Xã Nam Chính Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

325 4201133455-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân
Minh 268 ĐT766 Xã Đức Linh NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực

326 3401145110 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU NÔNG SẢN DNV Thôn 5 Xã Đồng Kho NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ

tục chấm dứt hiệu lực
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